
BIẾU TỎNG HỢP NHU CẢU TUYÈN DỤNG V1ÈN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ s ự  NGHIỆP CÔNG LẶP THUỘC TỈNH VÀ TIUIỘC KHÔI SỞ NĂM 2022

(Kèm theo Thông bảo sổ /TB-SNVngày ¿ 5  b b  '2022 cùa Sở Nội vụ tinh Quàng Ninh)

Biểu số 1

S T T Đ ơn v ị

Vị tri việc làm cần tuyển dụng viên chức

Ghi chủ
Số lưựng Mô tả vị trí việc lảm

Tên chức danh 
nghề nghiịp viên 

chức

Mã số chức 
danh nghe 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Vêu cầu vể Ngoại ngữ Yêu cầu vè 
Tin học

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khảc Tiếng Trình độ Trinh độ

/ 2 3 4 í 6 7 í 9 10 / / 12 13

T Ỏ N G 64

A
T U Y È N  D Ụ N G  V IÊ N  C H Ứ C  N G U Ồ N  
N H Â N  L ự c  C H Á T  L Ư Ợ N G  C A O  T H E O  
N G H Ị Đ ỊN H  S Ố  1 4 0 /2 0 17 /N Đ -C P

1

* Đ Ơ N  VỊ S ự  N G H IỆ P 1

I B an X ú c tiến và  hỗ trợ  dầu  tư  tìn h 1

1 Phòng Xúc tiến đầu tu 1 Xủc tiền dầu tư Chuyên viên 01.003 Đại học trở lén Kinh doanh quốc tế

Dưới 30 tuổi 
Tổt nghiệp Đại học loại 
Xuẩt sác; Đạt giải ba cả 

nhân trà lẽn tại kỳ thi 
học sinh giỏi cắp tinh

Anh

Có kỹ năng sử dụng 
dược ngoại ngữ ở trinh 
dộ tương đương bậc 3 
khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử 
dụng công 

nghệ thõng tin 
co bàn

B
TUYẾN DỰNG VIÈN CHỨC NGUỒN 
NHẰN L ự c  CHẢT LƯỢNG CAO CỦA 
T ỈN H

9

* K H Ô I S Ở 8

I S ở  Lao động -  Thưoug binh và Xã hội 1

Sự nghiệp khác

1 C v sờ Cai nghiện ma túy 1

Cơ sở Cai nghiện ma túy (Phỏng Giáo dục và Tái hồa 
nhập cộng đồng) 1 Tu vấn, tâm lý trị liệu, giáo dục phuc hải hành vi Công tác xã hội viên 

hang 111 v.09.04.02 Dại học trở lên Tăm lý học; Công tác 
xâ hội; Xã hội học Loại Giỏi Anh

Cỏ kỹ nảng sử dụng 
dược ngoại ngữ ở trình 
độ tưcmg đương bậc 3 
khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỷ nảng sử 
dụng công 

nghệ thông tin 
ca bản

II S ở  Nông nghiệp và Phát triển nông Ihôn 1

Sự nghiệp khác

1 Trung tâm Khuyến nông 1
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S T T Đ ơn vị

Vị tri việc làm cần tuyển dụng viên chức

Ghi chú
Số lượng Mô tà vị trí việc làm

Tcn chứr diinh 
nghề nghiệp viên 

chức

Mã số chức 
danh nghè 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuyỉn môn, nghiịp vụ Yêu cẳu về Ngoại ngữ Yêu cầu về 
Tin học

Trinh độ Ngành/ Chuvên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

/ 2 ì 4 5 6 7 8 9 10 11 l ĩ 13

Trạm Thực hảnh - Chuyển giao kỳ thuật vả Dịch vụ 
khuyến nông I Chuyển giao kỹ thuật lĩnh vực thủy sản, công tác 

khuyến ngư
Khuyến nông viên 

hang III
V.03.09.26 Thạc sĩ Nuôi trồng 

thủy sán

Thạc sỉ vả Đại học loại 
Khá trò lên cùng ngành, 
chuyên ngành với trinh 

độ Thạc sĩ

Anh

Có kỹ năng sử dụng 
được ngoại ngữ ờ trinh 
độ tương đương bậc 2 
khung nảng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Cồ  kỹ năng sử 
dụng công 

nghệ thông tin 
co bàn

III S ở  T h ô n g  tin vả  T r u y ề n  th ôn g 1

Sự nghiệp khác

1 Trung lâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 1

Trung tâm Công nghệ thông tin vả Truyền thông (Phòng 
Quân lý Trung lâm tích họp dữ liệu) 1

Quản trị, vặn hành Trung tảin kiềm soát an toàn thòng 
tin mọng, xử lỷ các sự cổ an ninh, điểu ưa chuyên sâu 

vả đưa ra các điểu lệnh ngăn chặn sự co

An toản thông tin 
hạng III

V. 11.05.11 Đại học trờ lên An toàn thòng tin

Đại hpc loại Giòi hoặc 
Thạc sĩ vả Đại học loại 
Khá trỏ lẻn cũng ngành, 
chuyên ngành với trình 

dộ Thạc sĩ

Anh Bậc 2 Đại học

.

IV S ờ  V ăn hóa và  T h ể  th ao 1

Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao

1 Trung lâm Huấn luyện và Thi dầu TDTT 1

Phòng Nghiệp vu huấn luyện 1 Huấn luyện vièn Bóng chuyền Huấn luyện viên 
họng III

V. 10.01.03 Đại học trở lẽn Thê dục thẻ thao; 
Giáo dục thể chẩt

Đại học loại Giòi: 
Đạt đảng cấp vặn động 
viên kiện tướng bỏng 

chuyền

Anh Bậc 2
ửng dụng 

CNTT cơ bán

{

V S Ở Y t ế 2

Sự nghiịp Y tế

1 Trung tám Kicm soát bệnh tật 1

1

Kẻ hoach lổng hợp: xây dựng kế hoạch, bảo cáo của 
dcm vị, cảc chương trinh, dự án, hội nghị, hội thảo 
chuyên môn; nghiên cửu khoa học tại phòng Kẻ 

hoạch Nghiệp vụ

Chuyên viên 01.003 Thạc sĩ
Hành chinh; 

Quản lý nhả nưởc; 
Quàn tri kinh doanh

Thạc sĩ và Đại học loại 
loại Giỏi cùng ngành, 

chuyên ngảnh với trình 
độ Thạc sĩ

Anh

Có kỹ năng sử dụng 
được ngoại ngữ ở trình 
độ tương dương bậc 3 
khung nẳng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỷ năng sứ 
dụng công 

nghệ thông tin 
co bán

2 Trung tâm Y tế íhành phố Hạ Long 1

1 Tổ chức nhân sự Chuyên viên 01.003 Thạc sĩ Quán tri nhản lực

Thạc sĩ và Đại học loại 
Khá trò lên cùng ngành, 
chuyên ngành với trình 

độ Thạc sì

Anh

Cỏ kỹ năng sử dụng 
được ngoại ngữ ở trình 
độ tương dương bậc 3 
khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Cỏ kỹ nảng sử 
dụng cõng 

nghệ thông (in 
co bán

VI Trung tâm phục vụ Hành chinh công tinh 1

Sự nghiịp khác



S T T Đ ơ n  v ị

Vị tri việc làm càn tuvcn dụng viên chức

Ghi chú
Sổ lượng Mỏ tã vị tri việc làm

Tên chức danh 
nghề nghiệp viên 

chức

Mã sổ chức 
danh nghè 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu v í chuyỉn môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ Yêu cẳu vè 
Tin học

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II l ĩ 13

1 Trung tâm Phục vụ Hành chinh công 1

Hành chinh một cùa: Tham mưu tồng hợp quy trinh 
giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành, cập 
nhật, theo dồi thòi hạn giải quyết thủ tục hành chinh, 
nhận kết quả từ các sở. ngành vả trả kết quả cho tổ 

chức, cõng dân

Chuyên viên 01.003 Thạc SĨ

Quán lý nhả nước; 
Quản lý Kinh tể; 
Hành chinh học; 
Chinh sách cõng

Thạc sĩ vả Đại học loại 
Khá trỡ lẻn củng ngánh, 
chuyên ngành với trinh 

độ Thạc sĩ

Anh

Có  kỹ nâng sử dụng 
dược ngoại ngữ ờ trình 
độ tương đương bậc 3 
khung nảng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỷ nang sử 
dung công 

nghậ thông tin 
cơ bản

V II Văn phòng ủ y  ban n h â n  dân tỉnh 1

Sự nghiịp khác

1 Trung tâm Thông tin 1

Phỏng Công nghệ số và truyền Ihông 1

Xử lý sự cổ an ninh mạng;
Vận hành hệ thong trang thiết bị công nghệ thông tin, 
hạ tầng kỹ thuật, quản ni kỹ thuật Trang Thông tin 

điện tử;
Xây dựng phẩn mềm, websitc cho các đơn vi

An toàn thông tin 
hạng III V. 11.05.11 Đại hpc trò lẻn Công nghệ thông tin; 

An toàn thông tín

Đọi học loại Giói hoặc 
Thạc sĩ vả Đại hpc loại 
Khá trà lên cùng chuyên 
Iigáiih, chuyên ngành với 

trinh độ Thạc sĩ

Anh Bậc 2 Đại học

* Đ Ơ N  VỊ S Ự  N G H IỆ P 1
t

I Ban Q u à n  lý vư ờ n  q u ố c  g ia  B ái T ử  L on g 1 .5

Sự nghiệp khác

1 Phòng Bảo tổn biển, dất ngập nước I Nghiên cửu khoa học vả hợp tác quốc tể tĩnh vực thủy 
sản Kỹ sư hạng III v.05.02.07 Đ&i học trở lẻn

Nuôi trồng thủy sản; 
Bệnh học thuỷ sản; 
Khoa học thuỷ sản; 
Khai thảc thuý sản; 

Quản lý thuỷ sản

Loại Giỏi Anh Bậc 2
ứ ng dụng 

CNTT cơ bản

c
T U Y Ẻ N  D Ụ N G  V IÊ N  C H Ứ C  T H Ô N G  
T H Ư Ờ N G

54

* K H Ó I S Ở 52

I S ở  L ao đ ộ n g  - T h ư ơ n g  b in h  và  Xă hội 4

Sự nghiịp khác

1 Trung tâm Công t ic  x ỉ  hội 2

1

Tư vấn tâm lỷ 
(Thực hiện nhiệin vụ đánh giá, sảng lọc, xảy dựng kế 
hoạch vả can thiệp tâm lý cho trc tự ký, người trầm 

cảm, ngưòri khủng hoảng tâm lý ...)

Công tác xă hội viên 
hang 111 v.09.04.02 Đại học trở lên Công tác xă hội; 

Tảm lý học Anh Bậc 2 ứng dụng 
CNTT cơ bản

• M.C

■ '3 ®
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S T T Đ ơ n  vị

Vị trí việc tàm cẩn tuyên (lụng viên chức

Ghi chủ
Số hrợng Mô tã vị tri việc làm

Tên chức danh 
nghề nghiệp viên 

chức

Mã số chức 
(lanh nghề 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiịp vụ Ycu cầu v ị  Ngoại ngũ Yêu cầu về 
Tin học

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác Tiếng Trinh dộ Trinh dộ

/ 2 3 ■i J 6 7 8 9 10 II 12 l ì

1 Hành chính, tố chức, tổng hợp Chuycn viên 01.003 Đại học ữở lẽn Quản tri nhân lực; Luật; 
Hành chinh học Anh

Có kỹ nảng sử dụng 
được ngoại ngữ ỡ trinh 
dộ tương đirơng bậc 3 
khung năng lực ngoại 

ngử Việt Nain

Cỏ kỹ năng sữ 
dụng còng 

nghệ thông tin 
cơ bàn

2 C a  sờ Cai nghiện ma túy 2

1
Khảm, diều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe cho dổi 

lượng cai nghiện Bác sĩ hạng 111 v.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sỉ đa khoa ho$c 

chuyên khoa tâm (han Anh Bậc 2
ửng dụng 

CNTT cơ bản

]

Quàn lý học viỄn thuộc Ban Quản lý học viẻn cai 
nghiện: thực hiện các nhiệm vụ quản lý học viên, 

chống trốn, chổng thẩm lậu, bạo loạn . . . đảm báo an 
ninh trật tự t9Ì các Ban Quản lý học viỄn vả Cơ sỏ

Chuyên viên 01.003 Đại học trò lén Quản tri nhân tực; Luặt Cố chứng chi nghiệp vụ 
bảo vệ Anh

Có kỹ năng sừ dựng 
được ngoại ngữ ở  trình 
độ tương đưcmg bậc 3 
khung năng lực ngoai 

ngữ Việt Nam

Cỏ kỹ nảng sừ 
dụng công 

nghệ thông tin 
ca bản

II S ờ  N ội vụ 2

Sự nghiệp khảc 2

1 Trung tâm Lưu trữ lịch sử lình 2

Phóng Hành chinh, bào quản và khai thác 1 Công nghệ thông tin Chuyên vién 01.003 Đại học trở lên Công nghệ thông tin Anh

Có kỹ năng sứ dựng 
được ngoại ngữ ở trinh 
độ tưcmg dương bậc 3 
khung năng lực ngoai 

ngữ Việt Nan)

Đại học

Phòng Thu thập và chình lý tải liệu 1 Nghiệp vụ lưu trữ Lưu trữ viên hạng 111 v.o 1 .02.02 Đại học trở lên Vân thư; lưu trử Anh Bậc 2
ứ ng dụng 

CNTT cơ bản

III S ở  Nông nghiệp và Phát triển n ô n g  thôn 10

Sự nghiệp khác

1 Trung tâm Khuyển nông 1

Phỏng Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 1

Chuyển giao kỹ thuật lĩnh vực Nông nghiệp; Thanh 
quyet toán cốc mô hinh khuyến nông ngân sảch Trung 
ương, ngăn sách tinh; Lập dự toán khuyến nồng ngàn 

sách tinh, Trung ương

Khuyến nông viên 
hạng lũ v.03.09.26 Đại học trờ lên Kinh tế nông nghiệp Loại Khá trờ lèn Anh

Có kỹ nảng SŨ dụng 
được ngoại ngữ ở trình 
độ tương đương bậc 2 
khung nẳng lực ngoại 

ngừ Việt Nam

Cỏ kỹ năng sử 
dụng công 

nghệ thõng tin 
ca bản

2 Chi cục Kiểm lâm 9

Ban Quản lý khu bảo tổn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ 
Thượng

4 Quản lý bảo vệ rừng viên 
làm việc ở các Trạm bào vệ rừng

Quản lý bảo vộ rừng 
viên hạng 111 V .03.10.29 Đại học trở lên

Lâm nghiệp; Quàn lý 
tài nguyên rừng; Lâm 

sinh; Lãm học
Anh

Có kỹ năng sử dụng 
được ngoại ngữ ở trinh 
độ tương dương bậc 2 
khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Cố kỹ năng sử 
dựng công 

nghệ thõng tin 
co bản
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ST T Đ ơn vị

Vị tri việc làm cần tuyển dụng viên chức

Ghi chú
Số lirợng Mô tà vị tri việc làm

T£n chức danh 
nghề nghiệp viên 

chức

Mã số chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuycn môn, nghiệp vụ Yêu cẩu vc Ngoại ngữ Vêu cẩu về 
Tin học

Trinh độ Ngành/ Chuyên ngành K hic Tiếng Trình dộ T rinh độ

/ 2 3 4 5 6 7 ậ V 10 II 12 13

Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Đồng San - Kỹ 
Thượng

1

Hành chinh tỏng hợp: Điều tra xâ hội học, theo đỗi 
đánh giả hiệu quả, ảnh hường của công tảc bảo tồn 
thiên nhicn đối với môi trường, dân sinh, kinh tế xã 

hội; thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực giảo dục môi trường

Chuyên viên 01.003 Đại học trở lẻn
Hành chinh học; 

Xã hội học
Anh

Có kỹ năng sử dụng 
được ngoại ngữ ở trinh 
độ tương đương bậc 3 
khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sừ 
dụng công 

nghệ thông tin 
ca bản

Ban Quán lý rừng phòng hộ hồ Yên Lâp 4
Quản lý bảo vệ rửng viên 

làm việc ở các Trạm bảo vệ rừng
Quản lý bảo vệ rừng 

viên họng III
V .03.10.29 Đại học trở lẻn

Lảm nghiệp; Quản lý 
tài nguyên rửng; Lâm 

sinh: Lầm hoc.
Anh

Có kỹ nâng sử dụng 
dược ngoại ngữ ờ trình 
độ tương đương bậc 2 
khung nãng lực ngoai 

ngữ Việt Nam

Cỏ kỹ năng sử 
dụng công 

nghệ thông tin 
ca bản

IV S ờ  T ư  p h á p 1

Sự nghiịp khác

1 Trung tám Trợ giúp pháp lý nhả nước 1 Nghiệp vụ trợ giúp pháp lý Chuyên viên 01.003 Đại hợc trở lên Luật Anh

Có kỹ năng sừ dụng 
dược ngoại ngữ ở trình 
độ tucmg dương bậc 3 
khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỷ nảng sừ 
dụng cõng 

nghệ thõng tin 
ca bản

V S ở  T h ô n g  tin  và  T r u y ề n  th ôn g 5

Sự nghiệp khác

1 Trung tâm Công nghị thông rin vả Truyền thông 5

Phòng Quản tỷ Trung tâm tich hợp dừ liệu 1

Quản trị, vận hành Trung tâm kiềm soát an toàn thõng 
tin mang, (heo dôi, giám sát vả cảnh báo hệ thống, 
duy tri, bảo hành, bảo dưỡng các hộ thống bảo một 

cho hệ thống thông tin của dơn vị

An toàn thỗng tín 
hạng UI

v . l  1.05.11 Đại học trờ lên An toản thông tin Anh Bậc 2 Đại học

2

Quản tri. vận hành các hệ thống phần mềm dùng 
chung của tinh; tham gia phân tích các yêu cẩu trong 
các thiết kế của các hệ thống thông tin, co sò dử liệu, 

các hệ phần mềm ứng dựng và tiến hành lập trinh theo 
ngôn ngữ phù hợp.

Phát triền phần mềm 
hạng 111 V. 11.08.21 Đại học trở lên

Kỹ thuật phẩn mềm; 
Công nghệ thông tin; 
Hộ thống thông tin; 
An toàn thông tin.

Anh Bậc 2 Đại học

1

Quản trị, vận hành hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống 
diện, hệ thống điều hòa, diều hòa chính xác, máy phát 
điện, hệ thống caniera giám sát, hệ thống giám sát lập 
trung, hệ thống phỏng cháy chữa cháy, hộ thổng diều 

khiển lập trung, hệ thống sản, hệ thổng phản phối cáp. 
hệ thống kiềm soát vào/ra.

Kỹ sư hạng 111 v.05.02.07 Đại học trở lên

Hệ thồng diện; Điện (ử; 
Điện tử-Viễn thông; 
Công nghệ thông tin; 

Công nghệ điện tử 
truyền thông

Anh Đặc 2 ứng dựng 
CNTT cơ bản

Phòng Hành chinh và nghiên cứu ứng dụng 1 Kể toán dự án Kế toán viên 06.031 Đại học trở lên Tài chinh; Kế toán; 
Kiểm toán Anh Bộc 2

ứng dựng 
CNTT cơ bản

VI S ở  Văn hóa vả Thế thao 8
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S T T Đ ơn vị

Vị trí việc lãm cần tuyền dụng viên chức

Ghi chủ
Sổ lượng Mỏ là vị tri việc làm

Tên chức danh 
nghè nghiệp viên 

chức

Mà số chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Yêu càu về chuyên mồn, nghiệp vụ Yêu cầu vè Ngoại ngữ Yêu cầu vể 
Tin học

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác Tiếng Trinh độ Trình độ

1 2 ì 4 i 6 7 8 9 10 II t i 13

Sự nghiệp V ỉn  hóa - Thể thao

1 Trường Thể dục thể thao 1

Phỏng Hành chính tổng hợp 1 Hành chinh tổng hợp kiêm vản thư, thủ quỹ Chuycn viên 01.003 Đại học trờ lẽn Hành chinh học; 
Tài chinh

Chửng chi bồi dưỡng 
nghiệp vv văn thư Anh

Cố kỹ nâng sứ dựng 
dược ngoại ngữ ở trình 
độ tương đương bậc 3 
khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử 
dung còng 

nghệ (hòng tin 
co bản

2 Trung tâm Huấn luyịn và Thi đấu (hể dục thể thao 2

Phỏng Nghiệp vụ huấn luyện Ị Huẩn luyện viên Lận Huan luyện vicn
hậng ni

V. 10.01.03 Đai học trở lên Huấn luyện ihề thao

Huy chưomg vàng đại 
hội toàn quốc, Huy 

chương vảng Quốc gia, 
Kiện tướng Quốc gia 

môn Lặn

Anh Bậc 2 ửng dựng 
CNTT cơ bản

Phòng Hành chính tổng hợp 1 Hành chinh tồng hợp kiêm vãn thư Chuyên viên 01.003 Đại học trờ lên Thể duc thề thao Chứng chi bồi duõng 
nghiệp vụ vãn thư Anh

Cỏ kỹ năng sử dụng 
dược ngoai ngữ ở trình 
độ tương đương bặc 3 
khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử 
dụng công 

nghệ thòng tin 
co bản n \

li r *1

3 Trung tâm Vãn hóa Diện ảnh 5

Đội Tuyên truyẻn lưu động 2 Diễn viên Diễn vicn hạng IV V. 10.04.15 Cao đảng 
trở lên

Biều diễn múa; Biểu 
diễn nghệ thuật; Biên 

dạo; Bicn kịch sản khấu 
diện ảnh

Đội Tuyên truyền lưu dộng 1 Tham gia luyện tập vá biểu diễn các tiết mục, các 
chương trinh nghệ thuát Diễn vicn hạng llt V. 10.04.14 Đại học trở lên

Thanh nhạc; Sáng tác 
nh$c

Phòng Tuyên truyền cồ động triển lãm Ị Nghiệp vụ tuyên truyền: thict kẻ ma két mỹ thuật, 
quản lý in ấn, hướng dàn thi công các sự kiện Họa sỳ hạng III V. 10.08.27 Đại học trỏ lên Mỹ thuật; Thiẻt kế đỏ 

họa

Phòng Hành chính - Tổng hợp 1 Kĩ thuật (âm thanh, ánh sáng) KI thuôt viên hạng IV v.05.02.08 Trung cầp 
trở lên Điện; Điện tủ Anh Bậc 1 ửng dựng 

CNTT co bản

V II S ờ  Y  tế 21

Sự nghiịp Y tế

1 Bệnh viện Bảo vệ sức khoè tâm thần 3

I Cõng nghệ thông tin. truyền thông Quản trị vicn hệ 
thống hạng IU

V. 11.06.14 Đại hpc trở lên Công nghệ thỏng tin Anh Bậc 2 Đai học
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Vị trí việc làm  cần tuvên  d ụ n g  viên chírc

S T T Đom vị
sổ  lượng Mô tả vị trí việc làm

Tên chức danh 
nghe nghiệp viên

Mã số chức 
danh nghề 
nghiệp vicn 

chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ Ngành/ Chuycn ngành

Yêu cầu về Ngoại ngữ

Tiếng Trinh độ

Yêu cầu vể 
Tin học

Trình độ

12

Hành chinh quán tri Chuyên viên 01.003 Đại học trở lén Hành chinh, Quán trị 
kinh doanh Loại Khá Anh

Cỏ kỹ năng sử dụng 
được ngoại ngữ ờ trình 
độ tương dương bậc 3 
khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Cỏ kỹ năng sử 
dựng cõng 

nghệ thông tin 
cơ bản

Ké toán Kế toán vicn Đại học trớ lẻn
Ke toán; Kiềm toán; Tải 

chinh Bậc 2
ửng dụng 

CNTT cơ bàn

Trung tàm Kiểm soát bệnh lậl

Quân lý môi trướng: Thực hiện quàn lý, giám sát môi 
tnrcmg y tế, mỏi trường lao động Kỹ sư hạng HI v.05.02.07 Thạc sĩ Khoa hợc mỏi trướng Bậc 2

ửng dựng 
CNTT cơ bản

Ọuân lý mõi trường: Thực hiện giám sál, quàn lý môi 
tnxờng y tế, môi trư&ng lao dộng Kỹ sư hạng III V.05.02.07 Đại học trở lẽn

Nước, mỏi trường; Kỹ 
thuật cóng nghệ mỏi 

trướng
Anh Bậc 2

ửng dựng 
CNTT cơ bản

■ H.

Sỏ
O n

Thực hiện phỏng vằn, biên tập, viết tin bái truycn 
thông y tế Chuyên viên Đại học trỡ lẽn Báo chi Loại Khả

Cỏ kỹ năng sử dụng 
được ngoại ngữ ớ trình 
độ tưong đương bậc 3 
khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử 
dụng công 

nghệ thông tin 
ca bản

Công tác truyền (hông, qua» hệ quốc té Chuyên vicn Đại học trờ lên Quan hệ quốc tc Loại Khá; có Chửng chi 
nghiệp vụ báo chi

Anh

Có kỹ năng sử dụng 
dược ngoại ngữ ờ trinh 
độ tuơng đương bậc 3 
khung năng lực ngoại 

ngử Việt Nam

Có kỹ năng sử 
dụng công 

nghệ thòng tin 
ca bản

Truyền thông: Quản trị website vả các kênh truyền 
thông, thực hiện kỹ thuật phim trường

Quản trị viên hệ 
thong hạng 111 Đại học ưở lèn Công nghệ truyẻn thõng Loại Khá Bậc 2

ửng dung 
CNTT cơ bàn

Công nghệ (hỏng tin Ọuải) trị viên hệ 
thống hạng III V. 11.06.14 Đại học trở lên Cồng nghệ thông tin Anh Bậc 2 Đại học

Kc toán Ke toán viên 06.031 Thạc sĩ Kẻ toán; Kiểm toán; Tải 
chính

Bậc 2 ửng dụng 
CNTTcơbản

Hành chinh Quản tri Cliuyẻn viên 01.003 Đại học trở lên Hành chinh; Quàn tri; 
Ké toán

Anh

Có kỹ năng sừ dựng 
được ngoại ngữ ờ trinh 
độ tương dưcmg bặc 3 
khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ nàng sử 
dụng công 

nghệ thông tin 
cơ bản

Trung tâm Y tế thành phó cầm  Phả
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Vị tri việc làm  cần tuycn dụn g  vicn chírc

STT Đ ơn vị
Số lưgrng Mô (á vị trí việc làm

Tên chức danh 
nghề nghiệp viên 

chức

Mâ sổ chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu v ị chuyên môn, nghiệp vụ

Trinh độ Ngành/ Chuyên ngành

Yêu cẩu về Ngoại ngữ

Ticng Trình dộ

Ycu cầu vè 
Tin học

Trinh độ

Vân thư - Lưu trữ kiêm Hành chinh Đại học trở lẽn Văn thư - lưu trử; Lưu 
trữ học

Nểu tốt nghiệp Đại học 
chuyên ngành khác phải 
có chứng chi bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thir

Trung tâm Y tế thảnh phá Hạ Long

Hành chinh quản tri Chuyên viên Thạc sĩ
Hành chinh; Quản lý 

nhà nước; 
Quản lý kinh te

Có kỹ năng sử dụng 
được ngoại ngữ ở trinh 
độ tưong đương bậc 3 
khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử 
dụng cõng 

nghệ thông tin 
cơ bàn

Kế toán Kế toán viên 06 031 Đai hpc trớ lẻn Kế toán; Kiềm toán; Tải 
chinh Anh Bậc 2

ửng dụng 
CNTT cơ bản

Trung tâm Y té thành phố Uông Bi

Ké toán Kê toán viên Đại học trở !ên Ke toán; Kiềm (oán; Tài 
chinh Bặc2 ửng dụng 

CNTT cơ bản Ụ

?
Trung tâm Y tế huyện Ba Chỉ

Kê toán Kế toán viên Đai học trờ lẽn
Kẽ toán; Kiẽtn toán; Tài 

chinh Bậc 2
ửng dụng 

CNTT co bán

Trung tâm Y tá huyện Binh Liêu

Kc toán Kc toán vicn Đại học trở lẽn Kế toán; Kiểm toán; Tải 
chính Loại K.há Bậc 2

ứng dụng 
CNTT co bản

Trung tâm Y tế huyện Cô Tô

Hành chinh quản tri Chuyên viên Đại học trỏ lên Quản tri văn phòng

Cỏ kỹ năng sử dụng 
dược ngoại ngữ ỏ  trình 
độ tương đương bậc 3 
khung nãng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử 
dụng công 

nghệ thông tin 
co bản

Trung (Am Y lé huyện Đầm Hà

Kế toán Kê toán viên Đai học trở lên
Kể toán; Kiểm toản; Tải 

chinh Anh Bậc 2
ử ng dụng 

CNTT cơ bản
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S T T Đ ơn vị

Vị trí việc làm cẩn tuyển dụng viên chức

Ghi chú
Số lirựng Mô tả vị trí việc lảm

Tên chức dnnh 
nghề nghiệp viên 

chức

Mà só chức 
danh nghị 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngừ Yêu cầu về 
Tin học

Trình độ Ngành/ Chuvỉn ngành Khác Tiếng Trinh độ Trinh độ

/ 2 3 4 ỉ 6 7 s 9 10 II 12 n

V III V ăn  p h ò n g  i ly  ban  n h ân  d ân  tinh I

Sự nghiệp khác

1 Trung tâm Thông tín 1

Phòng Công bảo - Lim trữ - Hành chinh 1 Hành chinh, tổng hợp; Cõng tảc lễ tán, hậu cần, quản 
trị cơ sò vật chắt Chuyên viên 01.003 Đại học trờ lên Hành chinh; 

Quản trị kinh doanh
Anh

Có kỹ năng sử dụng 
được ngoại ngữ ở ninh 
độ tương đương bậc 3 
khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỳ năng sử 
dựng công 

nghệ thông tin 
cơ bản

B Đ Ơ N  VỊ S ự  N G H IỆ P 2

I B an  Q u ả n  lỷ  v irờn q u ổ c  g ia  Bái T ử  L o n g 1

Sự nghiệp khác

1 Văn phòng 1 Công nghệ thõng tin Quản tri viên hệ 
thống hạng IU v . l  1.06.14 Đọi học trớ lén Công nghệ thông tin Anh Bậc 2 Đại học

ị

II B an  X ú c tiến  và  hỗ tr ợ  d ầu  tu* tinh 1
-

Sọ- nghiệp khác ' ‘

1 Phòng Hỗ trợ đầu tư 1 Hỗ ượ doanh nghiệp Chuyên viên 01.003 Đại học trở l£n
Luật; Xảy dựng; Giao 

thõng; Quàn lý đấl dai; 
Môi truờng; Kiến tTÚc

Loại Khá trờ lén Anh

Cỏ kỹ nỉng sử dựng 
đưọc ngoại ngữ ỏ trình 
dộ lương đương bậc 3 
khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử 
dựng công 

nghệ thòng tin 
cơ bản

ọ



B IÉU  TỐ N G  H Ợ P NHU CÀU TƯYẺN DỤNG V IÊN  C H Ứ C  VÀO LÀM  V IỆ C  TẠ I C Á C Đ Ơ N  VỊ s ự  N G H IỆ P  
T H U Ộ C  ỦY BAN NIIÂ N  DÂN CẤ P H U Y ỆN  NẢM 2022 

(K H Ố I G IÁ O  V IÊN  M À M  NON)

(Kèm theo Thông báo sổ 5o<M /TB-SNV ngày cZS /  Oỉs /2022 cùa Sớ Nội vụ tinh Quảng Ninh)

Biểu số 2a

Vị trí việc làm cần tuyến dụng viên chúc

STT Đon vị SỐ Mô tả vị trí việc Tên chức danh nghề
Mã số chúc 
danh nghề 

nghiệp

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Ghi
chú

lượng làm nghiệp
Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TỒNG 33

A
Tuyển dụng viên chức nguồn nhân lục 
chất lưọng cao của Tỉnh

2

I ƯBND THÀNH PHÓ MÓNG CÁI 2

1 Trường Mầm non Bình Ngọc 1 Giáo viên mầm non Giảo viên mầm non 
hạng III

v .07.02.26 Đại học trở lên Sư phạm giáo dục mầm non Loại Giỏi
[ ỉ ( ) 
H á
ị[e  Ị

2 Trường Mầm non Vạn Ninh 1 Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non 
hạng III

v.07.02.26 Đại học trở lên Sư phạm giáo dục mầm non Loại Giỏi V
1

B Tuyển dụng viên chức thông thuòng 31

1 UBND THÀNH PHỐ MỎNG CÁI 15

1 Trường Mầm non Vĩnh Trung 1 Giáo viên mầm non
Giáo viên mầm non 

hạng III v .07.02.26 Cao đẳng trở lên Sư phạm giáo dục mầm non

2 Trường Mầm non Vĩnh Thực 1 Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non 
hạng III v .07.02.26 Cao đẳng trở lên Sư phạm giáo dục mầm non

3 Trường Mầm non Bình Ngọc 1 Giáo viên mầm non
Giáo viên mầm non 

hạng III v.07.02.26 Cao đảng trớ lên Sư phạm giáo dục mẩm non

4 Trường Mầm non Hải Xuân 1 Giáo viên mầm non
Giáo viên mầm non 

hạng III v.07.02.26 Cao đẳng trờ lên Sư phạm giáo dục mầm non

5 Trường Mầm non Hải Hòa 1 Giáo viên mầm non
Giáo viên mầm non 

hạng III v .07.02.26 Cao đẳng trở lên Sư phạm giáo dục mầm non
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STT Đon vị

Vị trí việc làm cần tuyến dụng viên chức

Ghi
chúSố

luọng
Mô tả vị trí việc 

làm
Tên chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 
danh nghề 

nghiệp

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác

ì 2 3 4 5 6 7 s 9 10

6 Trường Mầm non Vạn Ninh 1 Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non 
hạng III V.07.02.26 Cao đẳng trở lên Sư phạm giáo dục mầm non

7 Trường Mầm non Hải Đông 1 Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non 
hạng III

v.07.02.26 Cao đẳng trở lên Sư phạm giảo dục mầm non

8 Trường Mầm non Hải Tiến 1 Giáo viên mầm non
Giáo viên mầm non 

hạng III V.07.02.26 Cao đẳng trớ lên Sư phạm giáo dục mầm non

9 Trường Mầm non Quảng Nghĩa 2 Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non 
hạng m v.07.02.26 Cao đẳng trở lên Sư phạm giáo dục mầm non

10 Trường Mầm non Bắc Sơn 2 Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non 
hạng III v.07.02.26 Cao đẳng trờ lên Sư phạm giáo dục mầm non

11 Trường Mầm non Hải Sơn 3 Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non 
hạng m v.07.02.26 Cao đẳng trở lên Sư phạm giáo dục mầm non

l ồ

II UBND THỊ XÃ QUẢNG YÊN 6
Q/i

1 Trường Mầm non Hoa Hồng 1 Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non 
hạng III v.07.02.26 Cao đẳng trở lên Sư phạm giáo dục mầm non

2 Trường Mầm non Yên Giang 2 Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non 
hạng III v.07.02.26 Cao đăng trở lên Sư phạm giáo dục mầm non

3 Trường Mầm non Đông Mai 1 Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non 
hạng III v.07.02.26 Cao đẳng trở lên Sư phạm giáo dục mầm non

4 Trường Mầm non Yên Hài 1 Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non 
hạng III v .07.02.26 Cao đẳng trở lên Sư phạm giáo dục mầm non

5 Trường Mầm non Liên Hoà 1 Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non 
hạng III

v.07.02.26 Cao đẳne trờ lên Sư phạm giáo dục mầm non

III UBND HUYỆN CÔ TÔ 3

1 Trường Mầm non Cô Tô 2 Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non 
hạng III v .07.02.26 Cao đẳng trở lên Sư phạm giáo dục mầm non

2/3



STT Đon vị

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chúc

Ghi
chúSổ

lưọng
Mô tả vị trí việc 

làm
Tên chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 
danh nghề 

nghiệp

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác

/ 2 3 4 5 6 7 X 9 10

2 Trường Mầm non Đồng Tiến 1 Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non 
hạng III v.07.02.26 Cao đẳng trớ lên Sư phạm giáo dục mầm non

IV UBND HUYỆN ĐÀM HÀ 2

1 Trường Mầm non thị trấn Đầm Hà 1 Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non 
hạng III v.07.02.26 Cao đẳng trở lên Sư phạm giáo dục mầm non

2 Trường Mầm non Quàng Lợi 1 Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non 
hạng III V.07.02.26 Cao đẳng trờ lên Sư phạm giáo dục mầm non

V UBND HUYỆN TIÊN YÊN 5
\  ù

1 Trường Mầm non Đại Thành 1 Giáo viên mầm non Giáo viên mẩm non 
hạng III v.07.02.26 Cao đẳng trở lên Sư phạm giáo dục mầm non

2 Trường Mầm non Hà Lâu 2 Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non 
hạng III

v.07.02.26 Cao đẳng trở lên Sư phạm giáo dục mầm non

i
3 Trường Mầm non Phong Dụ 2 Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non 

hạng III v.07.02.26 Cao đẳne trờ lên Sư phạm giáo dục mầm non

— ——
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BIÈU TÓNG HỢP NHU CẢU TUYÉN DỤNG VIÊN C H Ú C  VÀO LÀM VIỆC  TẠI CÁC ĐƠN VỊ s ụ  NGHIỆP  
THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁP HUYỆN NĂM 2022 

(KHỐI G IÁO  VIÊN TIẾU HỌC)

(Kèm theo Thông bảo sổ ỉcX 4 /TB-SNV ngciy Ẳ.5~/  OXs/2022 cùa Sở Nội vụ tinh Quàng Ninh)

Biểu số 2b

STT Đon vị

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Ghi
chúSố

lượng Mô tả vị trí việc làm Tên chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức danh 
nghê nghiệp

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TỔNG 156

A Tuyển dụng viên chức nguồn nhân lực 
chất lưọTig cao của Tỉnh 15

I UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG 2

1 Trường Tiểu học Hạ Long 1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học Loại Giỏi

2 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo 1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng IU v.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học Loại Giỏi

II UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI 2

1 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 1 Giáo viên Thể dục Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trờ lên Sư phạm Thể dục hoặc Sư phạm Sinh - 

Thể dục Loại Giỏi

2 Trường Tiểu học Ka Long 1 Giáo viên Văn hỏa Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học Loại Giỏi

III UBND HUYỆN BA CHÊ 4

1 Trường TH&THCS Lương Mông 1 Giáo viên Thể dục Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Thạc sĩ Giáo dục thể chất Đại học Giáo dục thể 

chất, loại Khá trở lên
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Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

STT Đơn vị Số Mô tả vị trí việc làm Tên chức danh Mã số chức danh
Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Ghi

chú
lu-ọng nghề nghiệp nghề nghiệp

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Trường PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm 1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học Loại Giỏi

3 Trường PTDTBT TH&THCS Nam Sơn 2 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Giảo dục tiểu học Loại Giỏi

IV UBND HUYỆN BÌNH LIÊU 3

1 Trường Tiểu học Hoành Mô 1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

Đại học loại Xuất sắc, 
loại Giỏi hoặc Thạc sĩ 
và Đại học loại Khá 
cùng chuyên ngành 
với trình độ Thạc sĩ

s

2 Trường Tiểu học Tỉnh Húc 1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

Đại học loại Xuất sẳc, 
loại Giỏi hoặc Thạc sĩ 
và Đại học loại Khá 
cùng chuyên ngành 
với trình độ Thạc sĩ

/

>
1

3 Trường Tiểu học Thị trấn 1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

Đại học loại Xuất sấc, 
loại Giỏi hoặc Thạc sĩ 
và Đại học loại Khá 
cùng chuyên ngành 
với trình độ Thạc sĩ

V UBND HUYỆN HẢI HÀ 2

1 Trường Tiểu học Quảng Minh II 1 Giáo viên Âm nhạc Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Ẩm nhạc Loại Giòi

2 Trường TH&THCS Quảng Thịnh 1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học Loại Giỏi

VI UBND HUYỆN VÂN ĐÒN 1



STT Đơn vị

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Ghi
chúSố

luợng Mô tả vị trí việc làm Tên chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chửc danh 
nghê nghiệp

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ

Trinh độ Ngành/ Chuyên ngành Khác

Ị 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Trường Tiểu học Đài Xuyên 1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trờ lên Giáo dục tiểu học Loại Giỏi

VII UBND HUYỆN TIÊN YÊN 1

1 Trường Tiểu học thị trấn 1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trờ lên Sư phạm Tin học

Đại học loại Giỏi 
hoặc Thạc sĩ và Đại 
học loại Khá trở lên 
cùng ngành, chuyên 
ngành với trình độ 

Thạc sĩ

B Tuyển dụng viên chúc thông thiròìig 141

I UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG 26

1 Trường Tiểu học Hạ Long 1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

2 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

3 Trường TH&THCS Tuần Châu 1 Giáo viên Vẫn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

4 Trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân 1 Giáo viên Văn hóa Giảo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

5 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

6 Trường TH&THCS Minh Khai 1 Giáo viên Tiếng Anh Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tiếng Anh

7 Trường TH&THCS Bằng Cả 1 Giáo viên Tiếng Anh Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tiếng Anh

8 Trường Tiểu học Đại Yên 1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

9 Trường Tiểu học Hà Khẩu 1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tin học
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Vị trí việc làm cẩn tuyển dụng viên chức

STT Đơn vị Sổ Mô tả vị trí việc iàm Tên chức danh Mã số chức danh
Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Ghi

chú
lượng nghê nghiệp nghê nghiệp

Trình độ Ngành/Chuyên ngành Khác

ì 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 Trường Tiểu học Bãi Cháy 1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trờ lên Sư phạm Tin học

11 Trường Tiểu học Hạ Long 1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

12 Trường Tiểu học Cao Thắng 1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trờ lên Sư phạm Tin học

13 Trường Tiểu học Hà Lầm 1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trờ lên Sư phạm Tin học

14 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

15 Trường Tiểu học Minh Hà 1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trờ lên Sư phạm Tin học

16 Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn 1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lcn Sư phạm Tin học

ị

17 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trờ lên Sư phạm Tin học

18 Trường TH&THCS Hùng Thảng 1 Giáo viên Tin học Giảo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trờ lên Sư phạm Tin học

19 Trường TH&THCS Tân Dân 1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng in V.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

20 Trường TH&THCS Vũ Oai 1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

21 Trường TH&THCS Thống Nhất 1 Giảo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trờ lên Sư phạm Tin học

22 Trường TH&THCS Núi Màn 1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

23 Trường TH&THCS Kỳ Thượng 1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trờ lên Sư phạm Tin học

24 Trường TH&THCS Đồng Sơn 1 Giảo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trờ lên Sư phạm Tin học

- ------ . _ ........................



Vị trí việc làm cần tuyến dụng viên chức

STT Đơn vị Sổ Mô tả vị trí việc làm Tên chức danh Mã sổ chức danh
Ycu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Ghi

chú
lu’Ọ’ng nghề nghiệp nghe nghiệp

Trình độ Ngành/ Chuycn ngành Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25 Trường TH&THCS Hoà Binh 1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

26 Trường PTDTBTTH&THCS Đồng Lâm 1 1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trờ lên Sư phạm Tin học

II UBND THÀNH PHÓ MÓNG CÁI 10

1 Trường Tiểu học Hải Hòa 1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tin học hoặc Sư phạm Toán 

-Tin

1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo viên tiểu học

2 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tin học hoặc Sư phạm Toán 

-Tin

3 Trường Tiểu học Ka Long 1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trờ lên Giáo viên tiểu học

4 Trường Tiểu học Ninh Dương 1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Giáo viên tiểu học

5 Trường Tiểu học Vạn Ninh 1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Giáo viên tiểu học

6 Trường Tiểu học Hải Yên 1 Giáo viên Thể dục Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Thể dục hoặc Sư phạm Sinh - 

Thể dục

. _
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STT Đoti vị

Vị trí việc làm cẩn tuyến dụng viên chú’c

Ghi
chúSố

lưọng Mô tả vị trí việc làm Tên chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chửc danh 
nghê nghiệp

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Trường Tiểu học Hải Yên 1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tin học hoặc Sư phạm Toán 

- Tin

7 Trường Tiểu học Ọuảng Nghĩa 1 Giáo viên Văn hỏa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo viên tiểu học

8 Truòrng TH&THCS Hải Sơn (cấp TH) 1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trờ lên Giáo vicn tiểu học

III UBND THỊ XÃ QUẢNG YÊN 13

1 Trường Tiểu học Yên Giang 1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trờ lên Giáo dục tiểu học

2 Trường Tiểu học Sông Khoai 1 1 Giáo viên Thẻ dục Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục thể chất

3 Trường Tiểu học Hiệp Hòa 3 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

4 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thuần 1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

5 Trường Tiểu học Tiền An 1 Giáo viên tiếng Anh Giáo viên tiểu học 
hạng UI v.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tiếng Anh

6 Trường Tiểu học Phong Cốc 3 Giáo viên Văn hỏa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trờ lên Giáo dục tiểu học

7 Trường Tiểu học Phong Hài 1 Giáo viên Vân hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

8 Trường Tiểu học Liên Hoà 1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học
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STT Đo n vị

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Ghi
chúSố

lirọng Mô tả vị trí việc làm Tên chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức danh 
nghê nghiệp

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 Trường TH&THCS cẩm La 1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

IV UBND HUYỆN BA CHẼ 27

1 Trường Tiểu học Minh cầm 1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

2 Trường Tiểu học Đạp Thanh 1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

3 Trường FTDTBT TH&THCS Thanh Lâm

2 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

1 Giảo viên Tiếng Anh Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trờ lên Sư phạm Tiếng Anh

1 Giáo viên Thể dục Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Thể dục

1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trờ lên Sư phạm Tin học

4 Trường PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn

1 Giáo viên Tiếng Anh Giáo vicn tiểu hục 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tiếng Anh

1 Giáo viên Thể dục Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Thể dục

1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trờ lên Sư phạm Tin học

5 Trường PTDTBT TH&THCS Nam Sơn

6 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trờ lên Giáo dục tiểu học

1 Giáo viên Tiếng Anh Ciiáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tiếng Anh

1 Giáo viên Thể dục Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trờ lên Sư phạm Thể dục



Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

STT Đon vị Số Mô tả vị trí việc làm Tên chức danh Mã sổ chúc danh
Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Ghi

chú
luọng nghề nghiệp nghê nghiệp

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác

ì 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

Trường PTDTBT TH&THCS Đồn Đạc II

1 Giáo viên Văn hỏa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trờ lên Giáo dục tiểu học

1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

2 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trờ lên Giáo dục tiểu học

7 Trường Tiểu học Đồn Đạc 1 Giáo viên Thể dục Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Thể dục

1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

g Trường Tiểu học Thị Trấn
1 Giáo viên Văn hỏa Giáo viên tiểu học 

hạng III V.07.03.29 Đại học trở lân Giáo dục tiểu học

1 Giáo viên Tin học Giảo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

V UBND HUYỆN BÌNH LIÊU 31

1 Trường PTDTBT Tiểu học&THCS Đồng
5 Giáo viên Văn hỏa Giáo viên tiểu học 

hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

Văn
1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 

hạng III v.07.03.29 Đại học trờ lên Sư phạm Tin học hoặc Sư phạm Toán 
-Tin

2 Trường Tiểu học Hoành Mô 3 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng 111 V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

4 Giáo viên Văn hỏa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

3 Trường Tiểu học Đồng Tâm 1 Giảo viên Âm nhạc Giáo viên tiểu học 
hạng UI V.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Âm nhạc

8 /1 2



Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

STT Đo’n vị Số Mô tả vị trí việc làm Tên chức danh Mã số chức danh
Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Ghi

chú
lưọ-ng nghê nghiệp nghê nghiệp

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Giáo viên Thể dục Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Thế dục hoặc Sư phạm Sinh - 

Thề dục

4 Trường Tiểu học Lục Hồn

4 Giảo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

1 Giáo viên Thể dục Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Thể dục hoặc Sư phạm Sinh - 

Thể dục

5 Trường Tiểu học Tình Húc

2 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tin học hoặc Sư phạm Toán 

-Tin

6 Trường Tiểu học Vô Ngại

4 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Giảo dục tiểu học

1 Giáo viên Thể dục Giáo viên tiểu học 
hạng IU V.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Thể dục hoặc Sư phạm Sinh - 

Thể dục

7 Trường Tiểu học Hủc Động 2 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

8 Trường Tiểu học Thị trấn 1 Giảo viên Tiếng Anh Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tiếng Anh

VI UBND HUYỆN CÔ TÔ . 3

1 Trường Tiểu học thị trấn Cô Tô 1 Giảo viên Thể dục Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lcn Giáo dục thể chất ■

2 Trường Tiểu học Đồng Tiến 1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

3 Trường Tiểu học Thanh Lân 1 Giáo viên Thể dục Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục thể chất

9/12



STT Đo'n vị

Vị trí việc làm cần tuyến dụng viên chúc

Ghi
chúSố

luọng Mô tả vị trí việc làm Tên chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức danh 
nghề nghiệp

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ Ngành/ Chuycn ngành Khác

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VII UBND HUYỆN HẢI HÀ 10

1 Trường Tiểu học thị trấn Quảng Hà 1 Giáo viên Tiếng Anh Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tiếng Anh

2 Trường Tiểu học thị trấn Quảng Hà III 1 Giáo viên Âm nhạc Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trờ lên Sư phạm Âm nhạc

3 Trường Tiểu học Quảng Minh 1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

4 Trường Tiểu học Đường Hoa 1 Giáo viên Tiếng Anh Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tiếng Anh

5 Trường Tiểu học Quảng Thành 1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

6 Trường Tiểu học Quảng Phong 1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

7 Trường Tiểu học Quảng Long

1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Giảo dục tiểu học

1 Giáo viên Tiếng Anh Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tiếng Anh

8 Trường Tiểu học Quảng Đức 1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

9 Trường TH&THCS Tiến Tới 1 Giáo viên Tiếng Anh Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tiếng Anh

VIII UBND HUYỆN TIÊN YÊN 6

1 Trường Tiểu học Hải Lạng 1 Giáo viên dạy Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng in V.07.03.29 Đại học trở lẽn Sư phạm Tin học

1 0 /1 2



STT Đon vị

Vi trí việc làm cần tuycn (lụng viên chửc

Ghi
chúSố

lưọng Mô tả vị trí việc làm Tên chức danh 
nghề nghiệp

Mã số chức danh 
nghê nghiệp

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Trường Tiểu học Phong Dụ 1 Giáo viên dạy Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Dại học trở lên Sư phạm Tin học

3 Trường Tiểu học thị trấn 1 Giáo viên Tiếng Anh Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tiếng Anh

4 Trường TH&THCS Đồng Rui 1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

5 Trường TH&THCS Yên Than

1 Giáo viên Tiếng Anh Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tiếng Anh

1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

IX UBND HUYỆN VÂN ĐỒN 15

1 Trường Tiểu học Quan Lạn 1 Giáo viên Vàn hỏa Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

2 Trường Tiểu học Thị trấn Cải Rồng

1 Giáo viên Thể dục Giảo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Thể dục thể thao

1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trờ lên Sư phạm Tin học

3 Trường Tiểu học Đông Xả 1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

4 Trường Tiểu học Hạ Long 1 1 Giáo viên Thể dục Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Thể dục thể thao

5 Trường Tiểu học Kim Đồng 1 Giáo viên Tiếng Anh Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tiếng Anh

1 1 /1 2



STT Đon vị

Vị trí việc làm cẩn tuvên dụng viên chức

Ghi
chúSố

lượng Mô tả vị trí việc làm Tcn chức danh 
nghề nghiệp

Mã sổ chức danh 
nghê nghiệp

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Trường Tiểu học Đoàn Kết

1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng IIỈ v.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

1 Giáo viên Thể dục Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Thể dục thể thao

7 Trường Tiểu học Đài Xuyên 1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

8 Trường TH&THCS Ngọc Vừng

1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

9 Trường TH&THCS Thắng Lợi 1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trờ lên Sư phạm Tin học

10 Trường TH&THCS Vạn Yên

1 Giáo viên Văn hóa Giáo viên tiểu học 
hạng III V.07.03.29 Đại học trở lên Giáo dục tiểu học

1 Giáo viên Tin học Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

11 Trường TH&THCS Bình Dân 1 Giáo viên Văn hỏa Giáo viên tiểu học 
hạng III v.07.03.29 Đại học trờ lên Giáo dục tiểu học

Ghi chú:
- Đổi với vị tri việc làm giáo viên hộ môn (không phải giáo viên vtìn lióa) nếu không cồ bằng tốt nghiệp Đại học sư  phạm trớ lên thì phải cỏ hằng tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chimg chi 
bồi dưỡng nghiệp vụ sư pliạm dành cho girìo viên tiểu học



BIẾU TỎNG HỢP NHU CÀU TUY ỀN  DỤNG VIÊN C H Ú C  VÀO LÀM VIỆC TẠI C Á C  ĐƠN VỊ s ụ  NG H IỆP
T H U Ộ C  ỦY BAN NHÂN DẲN c á p  h u y ệ n  n ă m  2022 

(KHỐI GIÁO VIÊN T R U N G  HỌC c o  SỞ)

(Kèm theo Thông báo sổ  ̂/TB-SNV ngày t>z5/  OL/ /2022 của Sở Nội vụ tinh Quàng Ninh)

Biểu sổ 2c

STT Đon vị

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Sổ
luợng Mô tả vị trí việc làm Tên chức danh 

nghề nghiệp
Mã số chức danh 

nghề nghiệp

Yêu cầu về chuycn môn, nghiệp vụ

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác

Ghi
chủ

TỎNG 75

Tuyển dụng viên chức nguồn nhân lực 
chất lượng cao của Tỉnh 20

UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG

Trường THCS Việt Hưng Giáo viên Tin học Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Tin học Loại Giỏi

Trường THCS Nguyễn Trài Giáo viên Tin học Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Tin học Loại Giỏi

Trường TH&THCS Bãi cháy 2 Giáo viên Tin học Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Tin học Loại Giỏi

Trường THCS Lê Văn Tám Giáo viên Tin học Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Tin học Loại Giỏi

Trường THCS Trần Quổc Toàn Giáo viên Tin học Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

Trường TH&THCS Minh Khai Giáo viên Tin học Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

Loại Giỏi

Loại Giỏi

UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Trường THCS Hải Xuân Giáo viên Sinh học Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Sinh học

Trường THCS Ka Long

Trường THCS Hải Yên

Trường THCS Hải Tiến

Giáo viên Địa lý Giáo viên THCS 
hạng III

Giáo viên Vật lý Giáo viên THCS 
hạng III

Giáo viên Toán Giáo viên THCS 
hạng III

V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Địa lý

V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Vật lý

V.07.04.32 Đại học trờ lên Sư phạm Toán học

Loại Giỏi

Loại Giỏi

Loại Giỏi

Loại Giỏi
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Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

STT Đon vị Sổ
Mô tả vị trí việc làm

Tên chức danh M ã số chức danh
Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ G hi

chú
lu‘Ọ‘ng nghê nghiệp nghê nghiệp

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 to

III UBND THỊ XÃ QUẢNG YÊN 2

1 Trường THCS Cộng Hòa 1
Giáo viên Giáo dục 

công dân
Giáo viên THCS 

hạng III V .07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Giáo dục công dân

Đại học loại Giỏi hoặc 
Thạc sĩ và Đại học loại 
Khá trở lên cùng ngành, 
chuyên ngành với trinh 

độ Thạc sĩ

2 Trường TH&THCS Hoàng Tân 1 Giáo viên Lịch sử Giáo viên THCS 
hạng M V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Lịch sử hoặc Sư phạm Văn- 

Sử

Đại học loại Giỏi hoặc 
Thạc sĩ và Đại học loại 
Khá trở lên cùng ngành, 
chuyên ngành với trình 

độ Thạc sĩ

IV UBND HUYỆN BÌNH LIÊU 1

1 Trường THCS Thị trấn 1 Giảo viên Toán Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trờ lên Sư phạm Toán học hoặc Sư phạm 

Toán -Lý hoặc Sư phạm Toán-Tin

Đại học loại Giỏi hoặc 
Thạc sĩ và Đại học loại 
Khá trờ lên cùng ngành, 
chuyên ngành với trình 

độ Thạc sĩ

V UBND HUYỆN HÀI HÀ 2

s (

* 0 '

1 Q
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STT Đơn vị

Vị trí việc làm cần tuyến dụng viên chức

Ghi
chúSỐ

luọng Mô tả vị trí việc làm Tên chúx danh 
nghề nghiệp

Mã số chúc danh 
nghề nghiệp

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác

1 7 3 4 5 6 7 8 9 to

1 Trường THCS Quảng Minh 1 Giáo viên Toán Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Toán học hoặc Sư phạm 

Toán -Lý hoặc Sư phạm Toán-Tin Loại Giỏi

2 Trường THCS Quảng Chính 1 Giáo viên Âm nhạc Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trờ lên Sư phạm Âm nhạc Loại Giỏi

VI UBND HUYỆN CÔ TÔ 1

1 Trường THCS thị trấn Cô Tô 1 Giáo viên Toán Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên Su phạm Toán học Loại Giỏi

VII UBND HUYỆN VÂN ĐÒN 2

1 Trường TH&THCS Thắng Lợi 1 Giáo viên Văn Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Ngừ văn Loại Giỏi

2 Trường TH&THCS Ngọc Vừng 1 Giáo viên Toán Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Thạc sĩ Toán giải tích Đại học Sư phạm Toán, 

loại Khá

VIII UBND HUYỆN TIÊN YÊN 2

1 Trường TH&THCS Điền Xá 1 Giáo viên Địa lý Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Địa lý

Đạỉ học loại Giỏi hoặc 
Thạc sĩ và Đại học loại 
Khả trở lên cùng ngành, 
chuyên ngành với trinh 

độ Thạc sĩ

2 Trường THCS Hải Lạng l Giáo viên Lịch sử Giảo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Lịch sử

Đại học loại Giỏi hoặc 
Thạc sĩ và Đại học loại 
Khá irở lên cùng ngành, 
chuyên ngành với trình 

độ Thạc sĩ

B Tuyến dụng viên chức thông thiròìig 55
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STT

Vị trí việc làm cần tuyến dụng viên chúc

Ghi
chú

Đơn vị SỐ
lu-ọng Mô tả vị trí việc làm Tên chú*c danh 

nghề nghiệp
Mã số chức danh 

nghề nghiệp

Yêu cẩu về chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I UBND THÀNH PHÓ HẠ LONG 3

1 Trường TH&THCS Vũ Oai 1 Giáo viên Tin học Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trờ lên Sư phạm Tin học

2 Trường TH&THCS Thống Nhất 1 Giáo viên Tin học Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trờ lên Sư phạm Tin học

3 Trường TH&THCS Kỳ Thượng 1 Giáo viên Tin học Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Tin học

II UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI 19

1 Trường THCS VTnh Thực

1 Giáo viên Công nghệ Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

1 Giáo viên Tin học Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Tin học hoặc Sư phạm Toán 

- Tin

2 Trường THCS Trà cổ

1 Giáo viên Giáo dục 
công dân

Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Giáo dục công dân hoặc Sư 

phạm Giáo dục chính trị

1 Giáo viên Tin học Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Tin học hoặc Sư phạm Toán 

-Tin

3 Trường THCS Hòa Lạc

1 Giáo viên Tiếng Trung Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Tiếng Trung

1 Giáo viên Công nghệ Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
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Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

STT Đơn vị SỐ MÔ tà vị trí việc làm Tên chửc danh 
nghề nghiệp

Mã sổ chức danh 
nghê nghiệp

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Ghi
chú

luọìlg
Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Giáo viên Tin học Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Tin học hoặc Sư phạm Toán 

-Tin

4 Trường THCS Ka Long 1 Giáo viên Hoá học Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Hóa học

1 Giáo viên Thể dục Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Thể dục thể thao

1 Giáo viên Tin học Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Tin học hoặc Sư phạm Toán 

-Tin

5 Trường THCS Vạn Ninh 1 Giáo viên Sinh học Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Sinh học

1 Giáo viên Tiếng Trung Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Tiếng Trung

1:

£ Trường THCS Hải Yên
1 Giáo viên Văn Giáo viên THCS 

hạng III v.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Văn học
<

o
1 Giáo viên Thể dục Giáo viên THCS 

hạng III V.07.04.32 Đại học trờ lên Sư phạm Thể dục thể thao

7 Trường THCS Hải Tiến 1 Giáo viên Tin học Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trờ lên Sư phạm Tin học hoặc Sư phạm Toán 

- Tin

8 Trường THCS Quảng Nghĩa 1 Giáo viên Hoá học Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Hóa học

9 Trường TH&THCS Hải Sơn (cấp THCS) 1 Giáo viên Toán Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Toán học

10
Trường TH&THCS Vĩnh Trung (cấp 
THCS) 1 Giáo viên Văn Giáo viên THCS 

hạng III v.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Văn học
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STT Đo n vị

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Ghi
chúSố

lượng
M ô tả vị trí việc làm

Tên chức danh  
nghề nghiệp

Mẫ số chức danh  
nghề nghiệp

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10
Trường TH&THCS Vĩnh Trung (cấp 
THCS) 1 Giáo viên Hoá học Giáo viên THCS 

hạng III V .07.04.32 Đại học trờ lên Sư phạm Hóa học

III U B N D  THỊ XÃ QUẢNG YÊN 7

1 Trường THCS Sông Khoai 1 Giáo viên Công nghệ Giáo viên THCS 
hạng III V .07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Công nghệ

2 Trường THCS Phong Cốc 1 Giảo viên Địa lý Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Địa lý

3 Trường THCS Liên Vị 1 Giáo viên Sinh học Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Sinh học

4 Trưàmg THCS Minh Thành 1 Giáo viên Tin học Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Tin học hoặc Sư phạm Toán 

- Tin
Ẳ

5 Trường THCS Hiệp Hòa 1 Giáo viên Giáo dục 
công dân

Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Giáo dục công dân

II ® 1z  •o
\ \ °

6 Trường TH&THCS Hoàng Tân

1 Giáo viên Địa lý Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Địa lý hoặc Sư phạm Văn- 

Địa

\

1 Giáo viên Tin học Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Tin học hoặc Sư phạm Toán 

- Tin

IV UBND HUYỆN BA CHẼ 2

1 Trường PTDTBT TH&THCS Nam Sơn 1 Giáo viên Toán Giảo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trờ lên Sư phạm Toán học hoặc Sư phạm 

Toán-Tin

2 Trường THCS Thị Trấn 1 Giáo viên Tiếng Anh Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Tiếng Anh

V UBND HUYỆN BÌNH LIÊU 7
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Vị trí việc làm cần tuyến dụng viên chửc

STT Đơn vị SỐ
M ô tả vị trí việc làm

Tên chức danh  
nghề nghiệp

Mã sổ chức danh 
nghê nghiệp

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Ghi
chú

lưọng
Trình độ N gành/ Chuyên ngành Khác

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Trường THCS Húc Động 1 Giáo viên Hỏa học Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Hóa học hoặc Sư phạm Hóa- 

Sinh

9 Trường THCS Lục Hồn

1 Giáo viên Sinh học Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên

Sư phạm Sinh học hoặc Sư phạm Hóa- 
Sỉnh hoặc Sư phạm Sinh-Địa hoặc Sư 

phạm Sinh-Thể

1 Giáo viên Địa lý Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trở lcn

Sư phạm Địa lý hoặc Sư phạm Sử - 
Địa hoặc Sư phạm Địa-Sinh hoặc Sư 

phạm Văn - Địa

3 TnnVno THr<s VA Moai

1 Giáo viên Tiếng Anh Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Tiếng Anh

1 ruưiig 1 nv^o V ư iNg,ại

1 Giáo viên Công nghệ Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Công nghệ hoặc Sư phạm 

Kỹ thuật công nghiệp

4 Trường PTDTBT THCS Đồng Tâm

1 Giáo viên Tiếng Anh Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Tiếng Anh

1 Giáo viên Văn Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trở lên

Sư phạm Ngữ văn hoặc Sư phạm Văn- 
Địa hoặc Sư phạm Văn-GDCD hoặc 

Sư phạm Văn-Sử

VI UBND HUYỆN HẢI HÀ 7

1 Trường THCS Quàng Minh 1 Giáo viên Văn Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trở lên

Sư phạm Ngừ văn hoặc Sư phạm Văn 
- Sử hoặc Sư phạm Văn - Địa hoặc Sư 

phạm Văn - GDCD

2 Trường THCS Quảng Chính 1 Giáo viên Văn Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trờ lên

Sư phạm Ngữ văn hoặc Sư phạm Văn 
- Sử hoặc Sư phạm Văn - Địa hoặc Sư 

phạm Văn - GDCD

3

Trường THCS Đường Hoa 1 Giáo viên Văn Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trở lên

Sư phạm Ngừ văn hoặc Sư phạm Văn 
- Sừ hoặc Sư phạm Văn - Địa hoặc Sư 

phạm Văn - GDCD

Trường THCS Đường Hoa 1 Giảo viên Hóa Giáo viên THCS 
hạng III V .07.04.32 Đại học trờ lên Sư phạm Hóa học hoặc Sư phạm Hóa - 

Sinh
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Vị trí việc làm cẩn tuyên dụng viên chủ-c

STT Đơn vị Số Mô tả vị trí việc làm Tên chức danh Mã số chức danh 
nghề nghiệp

Yêu càu về chuyên môn, nghiệp vụ Ghi
chú

luợng nghề nghiệp
Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác

/ 2 3 4 5 6 7 ti 9 10

4 Trường THCS Quàng Phong 1 Giáo viên Văn Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trở lên

Sư phạm Văn học hoặc Sư phạm Văn - 
Sừ hoặc Sư phạm Văn - Địa hoặc Sư 

phạm Văn - GDCD

5 Trường PTDTBT THCS Quảng Sơn 1 Giáo viên Văn Giáo viên THCS 
hạng IIỈ V.07.04.32 Đại học trở lên

Sư phạm Vãn học hoặc Sư phạm Văn - 
Sử hoặc Sư phạm Văn - Địa hoặc Sư 

phạm Văn - GDCD

6 Trường TH&THCS Tiến Tới 1 Giáo viên Thẻ dục Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trờ lên Sư phạm Thể dục hoặc Sư phạm Sinh - 

Thể dục

VII UBND HUYỆN TIÊN YÊN 6

1 Trường TH&THCS Đại Dực 2 1 Giáo viên Tin học Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học ưở lên Sư phạm Tin học

2 Trường THCS Đông Ngũ 1 Giảo viên Tin học Giáo vicn THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trở lèn Sư phạm Tin học

3 Trường THCS Hải Lạng 1 Giáo viên Công nghệ Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Kỹ thuật

4 Trường THCS Phong Dụ

1 Giáo viên Vật lý Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Vật lý

1 Giảo viên Lịch sử Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Lịch sử

5 Trường THCS Tiên Lãng 1 Giáo viên Thể dục Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Giáo dục thể chất

VIII UBND HUYỆN VÂN ĐÒN 4

1 Trường TH&THCS Minh Châu
1 Giáo viên Tổng phụ 

trách
Giáo viên THCS 

hạng III V.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Ngữ văn Chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ công tác Đội

1 Giáo viên Tiếng Anh Giáo viên THCS 
hạng III v.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Tiếng Anh
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Vị trí việc làm cần tuvển dụng viên chức

STT Đơn vị SỐ
MÔ tả vị trí việc làm

Tên chức danh 
nghề nghiệp

M ã số chức danh
Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ G hi

chú
lượng nghê nghiệp

Trình độ N gành/ Chuyên ngành Khác

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 ¡0

2 Trường TH&THCS Bản Sen 1 Giáo viên Sử Giáo viên THCS 
hạng III

V .07.04.32 Đại hợc trờ lên Sư phạm Lịch sử

3 Trường TH&THCS Vạn Yên 1 Giáo viên Tiếng Anh Giáo viên THCS 
hạng III

v.07.04.32 Đại học trở lên Sư phạm Tiếng Anh

Ghi chù:
- Đoi với vị tri việc làm giáo viên bộ môn cấp THCS nếu không có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên thì phải có bằng tốt nghiệp Đợi học các chuyên ngànli phù hợp với bộ môn giâng dạy trở lên và có chửng chi bồi dưỡng nghiệp vụ 
sư pliạm dành cho giáo viên trung học cơ sở
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v ụ

HỢP NHU CÀU TUYÉN DỤNG VIÊN CHÚC VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ s ự  NGHIỆP 
THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN NĂM 2022 

(KHÓI GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỐ THÔNG)

Cem theo Thòng báo sổ Ỉ Ắ A  /TB-SNV ngày 5" /  0Z s /2022 cùa Sở Nội vụ linh Quảng Ninh)

Biểu số 2d

ST T

V v / £ / /  " ■ . X X . . ,  .......................
V ị trí v iệc làm  can tuyên dụng viên  ch ú c

G hi
chủ

Đ on vị
Ỉ S r

s ố
lưọrng

M ô tả vị trí việc làm
T ên  chức danh nghề 

nghiệp
M ã số chứ c danli nghề 

nghiệp

Yêu cầu về chuyên m ôn, nghiệp vụ

T rình  độ Ngành/C huycn  ngành K hác

7 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TỎNG 6

A Tuyển dụng viên chức thông thuòng 6

I UBND THÀNH PHỐ MÓNG CẢI 2

1 Trung tâm GDNN&GDTX
1 Giáo viên Hoá học Giáo viên THPT hạng III v.07.05.15 Đại học trở lên Sư phạm Hỏa học

1 Giáo viên Lịch sử Giáo viên THPT hạng III v.07.05.15 Đại học trở lên Sư phạm Lịch sử

II UBND HUYỆN BÌNH LIÊU 1

1 Trung tâm GDNN&GDTX 1 Giáo viên Văn - Sử Giáo viên THPT hạng III v.07.05.15 Đại học trở lên Sư phạm Văn - Sừ

III UBND HUYỆN CÔ TÔ 1

1 Trung tâm GDNN&GDTX 1 Giáo viên Lịch sử Giáo viên THPT hạng III v.07.05.15 Đại học trở lên Sư phạm Lịch sử

IV UBND HUYỆN TIÊN YÊN 2

1 Trung tâm GDNN&GDTX
1 Giáo viên Toán Giáo viên THPT hạng III v.07.05.15 Đại học trờ lên Sư phạm Toán học

1 Giáo viên Địa lý Giáo viên THPT hạng III v.07.05.15 Đại học trở lên Sư phạm Địa lý

Ghi chú:
- Đôi với vị trí việc làm giáo viên bộ môn cạp THPT nếu không có bằng tốt ngliiệp Đại học su-pliạm trớ lên tlii phải có bằng tốt ngliiệp Đại liọc các chuyên Iigànli pliù họp vói bộ môn giảng dạy trở lên và có cliững chỉ bồi dirõnỊỊ nghiệp vụ 
sư phạm dành clto giáo viên trung liọc pliỗ thông
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BIÉU TỒNG HỢP NHU CẦU TUYÉN DỤNG VIÊN CHỬC VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ s ự  NGHIỆP 
THUỘC ỦY BAN NHÂN DÁN CÁP HUYỆN NAM 2022 

(KHỐI NHÂN VIÊN)

(Kèm theo Thông bảo sổ /TB-SNV ngày íT /  O t / /2022 của Sở Nội vụ tinh Quàng Ninh)

Biểu số 2e

STT Đon vị

Vị tri việc làm cần tuyền dụng viên chức

Chi
chúSỔ

lirọng Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 
danh nghề 
nghiệp viẽn 

chức

Mã số chức 
danh nghe 
nghiệp viên 

chức

Ycu cầu về chuy£n môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ Ycu cầu về Tin 
học

Trình độ Ngành/Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13

TỎNG 28

A Tuyển dụng viên chức nguồn nhân lực 
chẩt lượng cao của Tỉnh 3

I UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG 1

Sự nghiệp Văn hóa Thể thao 1

1 Trung tàm Truyền thông và Văn hốa 1 Phóng viên Phóng viên 
hạng III V. 11.02.06 Đại học trở lên Báo chi

Loại Giỏi hoặc 
Thạc sĩ và Đại 
học loại Khá 
cùng chuyên 

ngành với trinh 
độ Thạc sĩ

Anh Bậc 2 ứng dụng CNTT 
cơ bản

Ị (

1

n UBND HUYỆN BÌNH LIÊU 1

Sự nghiệp khác 1

1 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 1 Quản lý cơ sở dữ liệu 
đất dai

Địa chính 
viên hạng 111 v .06.01.02 Đại học trở lẽn Quản lý đất đai

Đại học loại 
Giỏi, Xuẩt sác 
hoặc Thạc sĩ và 

Đại học loại Khá 
cùng chuyên 

ngành với trinh 
độ Thạc sĩ

Anh Bậc 2 ửng dụng CNTT 
cơ bản

III UBND HUYỆN ĐÀM HÀ 1

Sự nghiệp khác 1

1 Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp 1
Nghiệp vụ kỹ thuật, 

dịch vụ chăn nuôi Thủ
y

Chẩn đoán 
viên bệnh 
động vật 
hạng IU

v.03.04.11 Đại học trở lên
Thú y; Chăn nuôi Thũ y; Bệnh học 

thủy sản; Nuôi trồng thủy sàn; 
Công nghệ sinh học

Loại Giỏi Anh Bậc 2 ửng dụng CNTT 
cơ bản

B Tuyển dụng viên chức thông thưừng 25

I UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG 5
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STT Dơn vị

Vị tri việc làm cần tuyển dụng viên chức

Ghi
chúSổ

lirọ-ng Mô tà vị trí việc làm

Tên chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Mà số chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuycn môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ Yêu cầu về Tin 
học

T rình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / / 12 13

Sự nghiệp Vân hóa Thể thao 4

ỉ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

1 Phỏng viên Phóng viên 
hạng m V. 11.02.06 Đại học trở lên Đáo chi Anh Bậc 2 ứng dụng CNTT 

cơ bản

1 Biên tập viên Biên tập viên 
hạng UI v .l  1.01.03 Đại học trở lên Đáo chí; Xuẩt bản Anh Bậc 2 ửng dụng CNTT 

cơ bản

2 Kỹ thuật phát thanh - 
Truyền hinh Kỹ sư hạng III v.05.02.07 Đại học trở lỏn Điện tử viễn thông; 

Công nghệ thông tin Anh Bậc 2 ứng dụng CNTT 
cơ bản

Sự nghiệp khác 1

1 Trung tâm Hảnh chính công 1

Tiếp nhận hổ sơ và trả 
két quả giải quyết 
TTHC, Giải đáp 
TTHC, thu phí

Chuyên viên 01.003 Dại học trở lên Hành chính; Luật; Kê toán; Tài chính Anh

Cỏ kỹ năng sử 
dụng được 

ngoại ngữ ở 
trình độ tương 
đương bậc 3 
khung năng 

lực ngoại ngừ 
Việt Nam

Có kỹ nâng sử 
dụng công nghệ 
thông tin cơ bản

II UBND THÀNH PHỐ MÓNG CẢI 1

Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 1

* cầp học Mầm non 1

1 Trường Mẩm non Hoa Mai 1 Nhân viên Kẽ toán Kê toán viên 
trung cẩp 06.032 Cao đảng 

trở lên Kế toán; Kiểm toán; Tài chinh Anh Bậc 1 Úng dụng CNTT 
cơ bàn

III DBNI) HUYỆN BA CHẼ 1

Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo I

* Cấp học Tiểu học 1

1 Trường Tiểu học Đồn Đạc 1 Nhàn viên Kế toản Kế toán viên 06.031 Đại học trở lên Kê toán; Kiểm toán; Tài chinh Anh Bậc 2 ửng dụng CNTT 
cơ bản

IV UBND HUYỆN BÌNH LIÊU 1

Sự nghiệp Văn hóa Thể thao 1



STT Dơn vị

Vị trí việc làm cần tuyển dụng vicn chức

Ghi
chúSổ

lirọrng Mô tả vị trí việc làm

TỄn chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Mă số chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Yêu câu vc chuyên môn, nghiệp vụ Ycu cẩu về Ngoại ngữ Yêu cầu về Tin 
học

Trinh độ Ngành/ Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trỉnh độ

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

1 Trung tâm Truyền thông và Văn hóa 1 Thông tin, tuyên 
truyền, cổ động

Phỏng viên 
hạng III V. 11.02.06 Đại học trở lên Báo chi Anh Bậc 2 ửng dụng CNTT 

cơ bản

V UBND HUYỆN CÔ r ô 5

Sự nghiệp Giáo dục và Dào tạo 2

* Cấp học THCS 2

1 Trường THCS thị trấn Cô Tô 1

Thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn, nghiệp 
vụ về phân loại, sáp 

xếp tài liệu, vận hành 
các thiết bị thư viện 

chuyên dùng và hướng 
dần nội quy cùa thư 

viện trong trường học

Thư viện viên 
hạng IV v.10.02.07 Cao đảng 

trở lên Thư viện

Nếu tốt nghiệp 
Cao đảng chuyên 
ngành khác phải 
có chứng chỉ bồi 
dưỡng kiến thức, 

kỹ nãng nghè 
nghiệp chuyên 
ngành thư viện

Anh Bậc 1 ửng dụng CNTT 
cơ bàn

2 Trường THCS Đồng Tiến 1

Thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn, nghiệp 
vụ về phàn loại, sáp 

xếp tài liệu, vận hành 
các thiết bị thư viện 

chuyên dùng và hướng 
dẫn nội quy của thư 

viện trong trường học

Thư viện viên 
hạng IV V. 10.02.07 Cao dẳng 

trở lên Thư viện

Nếu tốt nghiệp 
Cao đảng chuyên 
ngành khác phải 
có chứng chỉ bồi 
dưỡng kiến thức, 

kỹ năng nghè 
nghiệp chuyên 
ngành thư viện

Anh Bậc 1 ửng dụngCNTT 
cơ bản

Sự nghiệp Văn hóa - Thề thao 2

1

Trung tâm Truyền thông và Vãn hóa

1

Tổ chức các hoạt động 
thông tin tuyên truyền, 

giới thiệu sách, báo; 
xây dựng và phát triển 

mạng lưới thư viện, 
phòng đọc sách cơ sở, 

hướng dẫn chuyên 
môn và định hướng 
hoạt động cho hệ 

thống thư viện cơ sở

Thư viện viên 
hạng ni V. 10.02.06 Đại học trở lên Thư viện

Nêu tốt nghiệp 
Đại học chuyên 
ngành khác phải 
có chửng chi bồi 
dưỡng kiển thức, 

kỹ năng nghề 
nghiệp chuyên 
ngành thư viện

Anh Bậc 2 ửng dụng CNTT 
cơ bàn

3 /6



STT Đon vị

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Ghi
chúSỐ

lượng Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Mã số chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Ycu cẩu về Ngoại ngữ Yêu cầu về Tin 
học

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l! 12 13

Trung tâm Truyền thông và Văn hỏa
1

TỔ chức và hướng dẫn 
hoạt động của các dội, 
nhóm, cáu lạc bộ sở 
thích, rèn luyện kỹ 

năng phát triền năng 
khiếu cho các đổi 

tượng; dàn dựng các 
chương trình, cuộc thi, 

hội diễn và các hoạt 
động văn hóa, văn 

nghệ

Phương pháp 
viên hạng III V. 10.06.20 Đại học trở lên Nghệ thuật; Văn hốa; 

Công tác xã hội Anh Bậc 2 ửng dụng CNTT 
cơ bản

Sự nghiệp khác 1

1 Đội Kiềm ưa Trật tự đô thị và Môi 
tnrơiụ’ 1

Thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra, lập thù tục 
xử lý vi phạm hành 
chinh trong lĩnh vực 
trật tự đô thị, giao 

thông, xây dựng, môi 
trường

Chuyên viên 01.003 Đại học trở lên Xây dựng; Quàn lý đô thị; Luật Anh

Có kỹ năng sử 
dụng được 

ngoại ngữ ở 
trinh độ tương 
đương bậc 3 
khung năng 

lực ngoại ngừ 
Viột Nam

Có kỹ nãng sử 
dụng công nghệ 
thông tin cơ bản

VI UBND HUYỆN ĐÀM HÀ 4

Sự nghiệp Văn hóa Thể thao 1

1 Trung tâm Truyền thông và Vẫn hóa 1 Biên tập viên Biên tập viên 
hạng III V. 11.01.03 Đại học trở lên Báo chi; Xuất bản Anh Bậc 2

ửng dụng CNTT 
cơ bản

Sự nghiệp khác 3

1 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 1 Quản lý cơ sở đữ liệu 
đất đai

Địa chinh 
viên hạng III v .06.01.02 Đại học trở lên Quản lý đất dai Anh Bậc 2 ứng dụng CNTT 

cơ bản

Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp 1
Nghiệp vụ kỹ thuật 

trồng trọt, bảo vệ thực 
vật

Bảo vệ thực 
vật hạng III V.03.01.02 Đại học trở lẽn Bảo vệ thực vật; Nông nghiệp Anh Bậc 2 ứng dụng CNTT 

cơ bản



STT Đon vị

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Ghi
chúSỐ

lirọng Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Mã số chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ Yêu cầu về Tin 
học

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình dộ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 /0 ì l 12 13

2

Trung tám Dịch vụ kỹ thuật nỏng nghiệp 1 Nghiệp vụ kỹ thuật 
dịch vụ khuyến nông

Khuyên nông 
viên hạng III V.03.09.26 Đại học trở lên Khuyến nông; Nông nghiệp; 

Lâm nghiệp Anh

Có kỹ năng sử 
dụng được 

ngoại ngừ ở 
trinh độ tương 
đương bậc 2 
khung năng 

lực ngoại ngữ 
Việt Nam

Có kỹ năng sử 
dụng công nghệ 
thông tin cơ bản

VII UBND HUYỆN TIÊN YÊN 8

Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 3

* Cấp Itạc Mầm non 1

1 Trường Mầm non Đông Ngũ 1 Nhân viên Ké toán Kế toán viẻn 
trung cấp 06.032 Cao đẳng 

trở lẻn Kẻ toán; Kiểm toản; Tài chinh Anh Bậc 1 ửng dụng CNTT 
cơ bản

* Cấp học THCS 2

1 Trường THCS Đông Ngũ
1

Nhân viên Thiết bị, thi 
nghiệm

Nhân viỗn 
Thiết bị, thi 

nghiệm
V.07.07.20 Cao đảng 

trở lên Thiẻt bị trường học Anh Bậc 1 ửng dụng CNTT 
cơ bản

1 Nhân viên Kê toán Kế toán viên 
trung cấp 06.032 Cao dẳng 

trở lên Kể toán; Kiểm toán; Tài chính Anh Bậc 1 ửng dụng CNTT 
cơ bản

Sự nghiệp Văn hóa Thể thao 3

1 Trung tâm Truyển thông vả Văn hóa

1 Biên tập viên Biên tập viên 
hạng III V. 11.01.03 Đại học trở lên Báo chí; Xuất bản Anh Bậc 2 ứng đụng CNTT 

cơ bản

1 Kế toán Kẽ toán viẽn 06.031 Đại học trở lẻn Kế toán; Kiểm toán; Tài chinh Anh Bậc 2 ứng dụng CNTT 
cơ bản

1
Nghiệp vụ văn hỏa, 

vãn nghệ

Hướng dẫn 
viên van hóa 

hạng III
V. 10.07.23 Đại học ưở lên van hóa; Nghộ Ihuật Anh Bậc 2 ửng dụng CNTT 

cơ bản

Sự nghiệp khác 2

1 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 1
Đăng ký đất dai, trích 
lục, trich đo thừa đất

Địa chính 
viên hạng UI V.06.01.02 Đại học trở lên Quản lý đẩl đai; Địa chinh môi trường Anh Bậc 2 ứng dụng CNTT 

cơ bản
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Vj trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

STT Đơn vị SỔ
lượng Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Ma sổ chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Ycu cẩu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu càu về Ngoại ngữ Yêu cầu về Tin 
học

Ghi
chú

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 /3

2 Ban quản lý Rừng phòng hộ 1 Quản lỷ rừng phòng hộ
Quản lý bảo 
vệ rừng viên 

hạng III
V.03.10.29 Đại học trở lên Lâm sinh; Lâm nghiệp Anh

Có kỹ năng sử 
dụng được 

ngoại ngữ ở 
trinh độ tương 
đương bậc 2 
khung năng 

lực ngoại ngừ 
Việt Nam

Cỏ kỹ năng sừ 
dụng công nghệ 
thông tin cơ bàn

k \

*1
1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIÉƯ ĐĂNG KÝ D ự TUYỂN

........... , n g à y ..... th ả n g ...... năm

Vị trí dự tuyển (1):

Đơn vị dự tuyển (2):

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ho và tên:................................................................................................
Nam □ Nữ □

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................

Dân tộc:.....................................................................................................................................

Tôn giáo:...................................................................................................................................

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:............................. Ngày c ấ p :...........................

Nơi cấp:.....................................................................................................................................

Số điện thoại di động để báo tin:..........................................................................................

Email:........................................................................................................................................

Quê quán:..................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay (để báo tin):

Tình trạng sức khỏe:......................... , Chiều cao:...................... , Cân nặng:................ kg

Thành phần bản thân hiện nay:

Trình độ văn hóa:



II. THÔNG TIN C ơ  BẢN VÊ GIA ĐÌNH (3)

Mối
quan

hệ
Họ và tên

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, 
chức vụ, đon vị công tác, học tập, noi 
ở (trong, ngoài nước); thành viên các 

tổ chức chính trị - xã hội...)

III. THÔNG TIN VÊ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Trình độ 
văn băng, 
chứng chỉ

Ngành đào tạo

Chuyên 
ngành đào 

tạo (ghi theo 
bảng điểm)

Hình 
thức 

đào tạo

xếp loại 
bằng, 
chứng 

chỉ

Số hiệu 
của văn 
bằng, 
chứng 

chỉ

Tên trường, 
cơ sở đào tạo 

cấp

Ngày, 
tháng, 

năm cấp 
văn 

bằng, 
chửng 

chỉ



Trình độ 
văn 

bằng, 
chứng 

chỉ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào 

tạo (ghi 
theo bảng 

điểm)

Hình
thức
đào
tạo

xếp
loại

bằng,
chứng

chỉ

Số hiệu 
của văn 
bằng, 
chứng 

chỉ

Tên 
trường, cơ 
sở đào tạo 

cấp

Ngày,
tháng,
năm
câp
văn

bằng,
chứng

chỉ

IV. THÔNG TIN VÊ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, năm đến 
ngày, tháng, năm

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác



V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông 
báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Neu sai sự thật thì kết quả tuyển 
dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm 
trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan 
tuyển dụng./.

NGƯỜI VIÉT PHIÉƯ
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;
(3) Ghi cha, mẹ (của bản thân và của bên vợ (hoặc chồng)), vợ (hoặc chồng), các con



PHỤ LỤC 01

____ ĐỊA C H Ỉ, SỐ Đ IỆN  TH O Ạ I CÁC SỞ, BAN, NGÀNH,
S ư  N G H IÉ P TRÊN  ĐIA BÀN T ỈN H  QUẢNG NINH

(Kị {ì^Ịheo 2 ^ 0  bảoểệ^SệơĩẠ /TB-SNV ngày n£tháng 0Z> năm 2022 của Sở Nội vụ tinh Quảng Ninh)

U  N ộ/ V(J /*)
STT

" / * /  
Ô Ố »hHĩ*đgaiAj& \/ 

^ ^ 9 o a n g  y iy
Địa chỉ Số điện thoại liên hệ

I KHÓI SỞ, BAN, NGÀNH

1 Sờ Lao động- Thương binh và Xã hội Tầng 13, trụ sờ liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, Hạ Long, 
Quảng Ninh 0912.881.299

2 Sờ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tầng 10, trụ sở liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, Hạ Long, 
Quàng Ninh 0203.3834.225

3 Sở Tư pháp Tầng 14, trụ sở liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, Hạ Long, 
Quảng Ninh 936.722.899

4 Sờ Thông tin và Truyền thông Tầng 17, trụ sờ liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, Hạ Long, 
Quảng Ninh 0903.278.336

5 Sờ Văn hoá và Thể thao Tầng 14, trụ sờ liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, Hạ Long, 
Quảng Ninh 0203.3635.022

6 Sở Y tế Tầng 19, trụ sờ liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, Hạ Long, 
Quảng Ninh

0203.3827.214

7 Sở Nội vụ Tầng 3, trụ sở liên cơ quan sổ 2, phường Hồng Hà, Hạ Long, 
Quảng Ninh 0203.3635.007

8 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tinh Phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh 1900.558.826 
(số máy lẻ 133)

9 Văn phòng ửy ban nhân dân tình Trung tâm Thông tin, số 219, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh 0982.738.666

II ĐƠN VỊ S ự  NGHIỆP THUỘC TỈNH

1 Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Tầng 2, trụ sờ liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, Hạ Long, 
Quảng Ninh 0984.888.988

2 BQL Vườn Quốc gia Bái Từ Long Thôn 8, xã Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh 0904.734.961



_______ PHỤ LỤC 02

ĐỊA CHỈ, SÓ QUAN TỔ CHỨC - NỘI vụ CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
íễị'  S ỏ  ĐỊA BÀN TỈNH QUANG NINH

(Kèm th e^ỷh ô n g b a o ís^  Ỗ < ỊỊ/TB-SNV ngàyUStháng năm 2022 cùa Sở Nội vụ tinh Quàng Ninh)

______________________________ _____

STT Co' quan, đơn vị Địa chỉ Số điện thoại liên hệ

1 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố cẩm  Phả Số 376, đường Trần Phú, phường cẩm  Trung, thành 
phổ Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 0203.6299696

2 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố Hạ Long
Tầng 4, trụ sờ Thành ủy Hạ Long, số 26, đường Lê 
Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phổ Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh

0203.3825825

3 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố Móng Cái Đường Hữu Nghị, phường Hòa Lạc, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh 0203.3779389

4 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố Uông Bí Trụ sở ƯBND thành phố ưông Bí, phường Thanh 
Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

0203.3665484/
0203.3565909

5 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã Đông Triều Trụ sờ Thị ủy Đông Triều, Khu 2, phường Đông 
Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

0977.325.336

6 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã Quảng Yên Số 42, phổ Ngô Quyền, phường Quảng Yên, thị xã 
Quảng Yên, tình Quảng Ninh 0203.3559515

7 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Ba Chẽ Trụ sở Huyện ủy Ba Chẽ, khu 2, thị trấn Ba Chẽ, 
huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

0203.3888203

8 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Bình Liêu Trụ sở Huyện ủy Bình Liêu, Khu Bình Quyền, thị trấn 
Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

0835.334.388

9 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Cô Tô Khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh 0203.3889688

10 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Đầm Hà
Tâng 3, trụ sở UBND huyện Đâm Hà, khu phô Lê 
Lương, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng 
Ninh

0203.3975274

11 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Hải Hà Số 1, phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải 
Hà, tình Quảng Ninh 0203.3879166

12 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Tiên Yên Phổ Đông Tiến 1, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, 
tỉnh Quảng Ninh

0203.3876232/
0203.3740133

13 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Vân Đồn Khu 5, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng 
Ninh

0203.3793565



Tên CO' q u a n , đo*n v ị t iế p  n h ậ n  hồ SO':

PHIÉU GIAO-NHẬN HÔ s o  
D ự  TUYỂN VIÊN CHỨC N Ă M ...........

Hôm nay, vào h ồ i  giờ, n g à y  tháng n ă m ......... chúng tôi gồm:
1. Bộ phận tiếp nhận hồ SO' dự  tuyển viên c h ứ c : ........................................

Ông, b à : ......................................................................................................................
Chức v ụ :........................................................................................................
Thuộc phòng:.................................................................................................
2. Bên nộp hồ SO' đăng ký dự tuyển viên chức:
Ông, b à :.................................................... , số điện thoại:....................................
Địa c h ỉ:..........................................................................................................

3. Nội dung
Ông, bà: ............................................... tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức của
ông, b à ................................................ Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:
1. Phiếu đăng ký dự tuyển {theo mẫu);
2. Bản chụp văn bằng chuyên môn, bàng điểm;
3. Bản chụp chứng chỉ khác theo yêu cầu cùa vị trí dự tuyển;
4. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
5. Các giấy tờ khác:..................................................................................................................

..................................... , ngày ........ / ......../ .............

NGƯỜI NỘP HÒ SO NGƯỜI NHẬN HÒ s o
(Ký và ghi rõ  họ và tên) (Ký và ghi rõ họ vờ tên)



'1'ên CO’ quan, đon  vị tiếp nhận hồ sơ:

PHIẾU GIAO-NHẬN HÒ s o  
DỤ TUYẺN VIÊN CHỨC N Ă M ...........

Hôm nay, vào h ồ i .....giờ, n g à y ...... tháng...... n ăm ..............chúng tôi gồm:
1. Bộ phận tiếp nhận hồ SO’ dự tuyển viên ch ứ c :......................................

Ông, b à :................................................................................
Chức v ụ :......................................................................
Thuộc phòng:......................................................................
2. Bên nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức:
Ông, b à :..................................................... số điện thoại:
Địa c h ỉ: .................................................................................

3. Nội dung
Ông, bà: ..................................................... tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức của
ông, b à ................................................ Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:
1. Phiếu đãng ký dự tuyển (theo mẫu);
2. Bản chụp văn bằng chuyên môn, bảng điểm;
3. Bản chụp chứng chì khác theo yêu cầu cùa vị trí dự tuyển;
4. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
5. Các giấy tờ khác:...............................................................................................................................

ngày ........ / ........ /

NGƯỜI NỘP HỒ SO
(Ký và ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI NHẶN HỒ SO
(Ký và ghi rõ họ và tên)


